1

12

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	· Tên học phần:
	ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TÍCH CỰC 
TRẺ EM

	· Mã học phần:
	61065074

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:
☐Kiến thức cơ bản

☒Kiến thức chuyên ngành

☐Học phần chuyên về kỹ năng
	☐Kiến thức cơ sở ngành

☐Kiến thứckhác

☐Học phần đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	3 tín chỉ (1 lý thuyết + 2 thực hành)

	+ Số lý thuyết/ số buổi:
	15 tiết lý thuyết (4 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	120 tiết thực hành (30 buổi)

	+ Số giờ tự học
	30 giờ

	· Học phần tiên quyết:
	Đã hoàn thành các môn: Giải phẫu học – Mô học, Sinh lý, Sinh lý bệnh & miễn dịch, Tâm lý y học- Đạo đức nghề nghiệp.

	· Học phần  song  hành:
	Điều dưỡng Ngoại thần kinh, Điều dưỡng phòng mổ


1. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho học viên cơ hội nâng cao các kỹ năng nhận định trẻ bệnh nặng, thực hiện các phương pháp hỗ trợ hô hấp, hồi sức cơ bản và nâng cao, các phương pháp dùng thuốc an toàn và hiệu quả trong hồi sức và phát triển ra quyết định lâm sàng để thực hành chăm sóc an toàn trên bệnh nhi. Đồng thời, học phần này cũng tập trung cung cấp các vấn đề cần chăm sóc trên bệnh nhi và giáo dục sức khỏe cho thân nhân bệnh nhi.

2. Nguồn học liệu: 
Giáo trình

[1]. Bộ môn Điều dưỡng- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2019). Giáo trình chăm sóc hồi sức tích cực trẻ em (Lưu hành nội bộ).
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[2]. Bệnh viện nhi đồng 1 (2017). Phác đồ điều trị nhi khoa. Nhà xuất bản y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
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[8]. Donnal. L. Wong, Marilyn. H. Eaton (2001) Pediatric Nursing.
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3. Mục tiêu học phần

	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT 

	MT 1
	Xác định được vai trò Điều dưỡng nhi khoa trong việc cung cấp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi tại khoa hồi sức
	C5- 18

	MT 2
	Quản lý, sử dụng thuốc và dụng cụ tại các khoa hồi sức nhi an toàn và hiệu quả
	C4, C10, C15

	MT 3
	Thực hành giao tiếp hiệu quả với bệnh nhi, gia đìnhvà nhân viên y tế trong các tình huống đặc biệt: bệnh nặng, tử vong
	C2-4, C8, C9, C12, C13, C15

	MT 4
	Ứng dụng các nguyên tắc hồi sức cơ bản và nâng cao trong đánh giá và xử trí các trường hợp bệnh nặng,dấu hiệu suy hô hấp cần cấp cứu, ngưng tim ngưng thở, sốc
	C2-4, C6, C7, C15- 18

	MT 5
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc trẻ có thông khí nhân tạo
	C2-8, C10, C12, C13, C15

	MT 6
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc trẻ bệnh nặng: viêm phổi nặng, hôn mê, sốc…
	C2-8, C10, C12, C13, C15

	MT 7
	Thực hành tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người thân về tiến triển của các bệnh lý, quá trình chăm sóc, phòng ngừa và nâng cao sức khỏe cho người bệnh thuộc các bệnh lý viêm phổi nặng, hôn mê, sốc…
	C8, C11- 13, C15- 18


4. Đánhgiáhọcphần : 
	Thànhphầnđánhgiá
	Bàiđánhgiá
	MT họcphần
	Tỷlệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Nội quy, tham gia lớp tích cực, bài tập theo chủ đề


	MT2, MT4, MT5
	10%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Bài kiểm tra trắc nghiệm lý thuyết
	MT2, MT4, MT5
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Cộng cụ lượng giá lâm sàng
	MT1- 7
	10%

	
	Kế hoạch chăm sóc
	
	20%

	
	Kỹ năng lâm sàng
	
	40%


KIỂM TRA GIỮA KỲ

	ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC TÍCH CỰC TRẺ EM


	Tỉ lệ % - Số câu
	Nhớ lại
	Hiểu
	Áp dụng

	Mục tiêu 2
	20% - 8
	30% - 3
	40% - 3
	30% - 2

	Mục tiêu 4
	40% - 16
	30% - 5
	40% - 6
	30% - 5

	Mục tiêu 5
	40% - 16
	30% - 5
	40% - 6
	30% - 5

	Tổng cộng
	100% - 40 câu
	13câu
	13câu
	12 câu


· Học viên đủ điều kiện dự thi cuối kỳ khi không vắng quá 20% tổng số tiết của học phần và hoàn thành các bài đánh giá giữa kỳ. 
· Đánh giá học phần dựa vào Quy chế 43 quy định về Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: 

· Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo  thang  điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

· Điểm học phần được tính bằng tổng các điểm sau: Điểm đánh giá thường xuyên (A1 = 10%), điểm giữa kỳ (A2 = 20%) và điểm đánh giá cuối kỳ/ thi kết thúc học phần (A3= 70%).
· Điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi đối tượng.
· Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sinh viên được đánh giá:

+ Đạt khi điểm thi kết thúc học phần và tổng kết học phần > 4,0 

               + Không đạt nếu một trong hai điểm trên < 4,0
5. Nội dung giảngdạy: 
Lý thuyết

	Nội dung
	Sốtiết
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự h ọc
	
	

	1. Đánh giá trẻ bệnh nặng
	2
	4
	MT 1
MT 4
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	1.1. Nội dung nhận định trẻ bệnh nặng
	
	
	
	

	1.2. Ra quyếtđịnhtrẻbệnhnặng
	
	
	
	

	1.3. Tam giácnhi khoa
	
	
	
	

	1.4. Bài tập giải quyết tình huống: đánh giá trẻ bệnh nặng
	
	
	
	

	1.5.Các lỗi thường gặp trong nhận định
	
	
	
	

	2. Kiểm soát đường thở ở trẻ em
	3
	6
	MT 2

	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	2.1. Giải phẫu học đường thở
	
	
	
	

	2.2. Các tư thế thông đường thở
	
	
	
	

	2.3. Các thủ thuật kiểm soát đường thở trong cấp cứu
	
	
	
	

	2.4. Cung cấp oxygen
	
	
	
	

	2.5. Bóp bóng giúp thở
	
	
	
	

	2.6. Dụng cụ đặt nội khí quản
	
	
	
	

	3. Ngưng tim ngưng thở trẻ em
	2
	4
	MT 2, MT4, MT7
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	3.1. Hồi sức cơ bản (BLS)
	
	
	
	

	3.2. Hồi sức nâng cao (PALS)
	
	
	
	

	3.3. Xử trí tắc nghẽn đường thở ở trẻ
	
	
	
	

	4.Các vấn đề liên quan đến hôn mê ở trẻ em
	1
	2
	MT 2, MT4,
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	5.1. Nhận định trẻ hôn mê
	
	
	
	

	5.2. Đánh giá tri giác ở trẻ
	
	
	
	

	5.3. Xử trí một số trường hợp hôn mê ở trẻ
	
	
	
	

	5. Đại cương về máy thở
	4
	8
	MT 5
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	5.1. Các chế độ máy thở cơ bản
	
	
	
	

	5.2. Đại cương về thông khí áp lực dương
	
	
	
	

	5.3. Các biến chứng có thể xảy ra khi trẻ thở máy
	
	
	
	

	5.4. Theo dõi bệnh nhi thở máy
	
	
	
	

	5.5. Cai máy thở
	
	
	
	

	5.6. Chế độ vệ sinh, khử trùng máy thở
	
	
	
	

	5.7.Các báo động máy thở và xử trí
	
	
	MT5
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	5.8. Quy trình chăm sóc bệnh nhi thở máy
	
	
	MT10
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	6. Thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCAP)
	1
	2
	MT 2, MT4, MT5
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	6.1. Mục đích, chỉ định và chống chỉ định
	
	
	
	

	6.2. Chuẩn bị dụng cụ và bệnh nhi khi có chỉ định thở NCAP
	
	
	
	

	6.3. Các bước tiến hành
	
	
	
	

	6.4. Theo dõi và an toàn cho bệnh nhi thở NCAP 
	
	
	
	

	7. Quản lý sốc trong hồi sức tích cực trẻ em
	2
	
	MT 2, MT4,
	Đánh giá thường xuyên và giữa kỳ

	7.1. Sốc nhiễm trùng
	
	
	
	

	7.2. Sốc giảm thể tích
	
	
	
	

	Tổng
	15
	30
	
	


Thực hành: 

	Nội dung
	Số tiết:120 
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	TH
	Tựhọc
	
	

	1. Năng lực thực hành chăm sóc
	
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	1.1. Nhận định về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm Điều dưỡng nhi khoa tại khoa hồi sức.
	4
	
	MT1
	

	1.2. Qui trình tiếp nhận bệnh nhivào khoa hồi sức.
	4
	
	MT1
	

	1.3. Đánh giá trẻ bệnh nặng:
- Thăm khám thể chất và đánh giá tình trạng bệnh nặng.

- Đánh giá các xét nghiệm cận lâm sàng.
	4

4
	
	MT4, MT 6

	

	4. Phân tích và giải thích các dữ liệu, triệu chứng bệnh thu được sau khi nhận định.
- Thu thập và phân tích các kết quả cận lâm sàng liên quan bệnh lý nặng: viêm phổi nặng, sốt xuất huyết nặng, hôn mê, …
	4

4
	
	MT 6, MT 7
	

	5. Xác địnhcác vấn đề chăm sóc trẻ bệnh nặng theo thứ tự ưu tiên.
	4
	
	MT2,
MT4 - 7


	

	6. Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhi có bệnh lý nặng: viêm phổi nặng, sốt xuất huyết nặng, hôn mê, …
	4
	
	MT2,
MT4 - 7


	

	7.Thực hiện các phương pháp hỗ trợ hô hấp trong cấp cứu
-  Thông đường thở

-  Hỗ trợ oxy 

-  Bóp bóng giúpthở

-  Phun khí dung

-  Thở NCPAP

- Đánh giá bệnh nhi trong quá trình thở thông đường thở, oxy, phun khí dung, bóp bóng …

-  Phụ giúp điều dưỡng chuẩn bị dụng cụ đặt nội khí quản

- Kiến tập đặt nội khí quản cho bệnh nhi nặng.
	4

4

4

4

4
	
	MT2,
MT4 - 7


	

	8.Thực hiện thuốc qua các đường uống, sonde dạ dày, tiêm bắp, tĩnh mạch qua kim luồn an toàn, bơm tiêm tự động.
- Thực hiện lấy máu xét nghiệm

- Kiến tập:

+ Cách tiêm tĩnh mạch đầu.

+ Đặ catheter động mạch quay.

+ Đặt catheter tĩnh mạch trung ương.

+ Đo huyết áp động mạch xâm lấn.
	4

4

4

4
	
	MT 2
	

	9. Thảo luận với bạn, điều dưỡng viên về các thực hành chăm sóc hiện tại và đề ra các chăm sóc tốt nhất dựa trên chứng cứ nhằm nâng cao chất lượng chăm sócvề các lĩnh vực:
- Kỹ thuật chăm sóc

- Giáo dục sức khỏe

- Quản lý bệnh

- Nghiên cứu điều dưỡng trong lĩnh vực nhi khoa
	4

4

4

4
	
	MT 7
	

	10. Thảo luận các thuốc sử dụng trong hồi sức, cấp cứu nhi về:
- Tác dụng chính, phụ.

- Điều dưỡng quản lý thuốc hiện tại ở khoa phòng, bệnh viện.

- Các tai biến, nhận biết, xử trí và phòng ngừa các khuyến cáo tốt nhất trong việc quản lý thuốc dựa trên chứng cứ (thực hành dựa trên chứng cứ).
	4
	
	MT7

	

	11. Thực hiện chăm sóc bệnh nhi thở máy:
- Xác định các  mode thông khí nhân tạo. 

- Xác định và thảo luận các chỉ định thở máy, các thông số máy thở.

- Xác định các báo động máy thở, thảo luận nguyên nhân và xử trí. 

- Thảo luận các biến chứng khi thở máy và phòng ngừa.

- Lập quy trình chăm sóc bệnh nhi thở máy.
	2

2

2

4
	
	MT 5
	

	2. Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	2. 1. Ghi chép kết quả nhận định, chăm sóc vào biểu mẫu chăm sóc bệnh nhi
	2
	
	MT1, MT 2
	

	2.2.Nhận định nguy cơ trong môi trường và kỹ thuật chăm sóc, lập kế hoạch can thiệp
	2
	
	MT2, MT 7
	

	2.3.Quản lý các dụng cụ chăm sóc người bệnh
	2
	
	MT 2

	

	2.4.Cải tiến chất lượng chăm sóc : Bình kế hoạch chăm sóc trên tình huống bệnh được phân công
	4
	
	MT4 - 7
	

	2.5.Duy trì phát triển năng lực cho bản thân
· Tự đánh giá quá trình học tập của bản thân để xác định những nhu cầu học tập

· Khả năng phát triển, tự học tốt
	2
	
	MT1, MT 7
	

	2.6. Làm việc nhóm chăm sóc hiệu quả
	2
	
	MT 3, MT 7
	

	3. Năng lực thực hành theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
	2
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	3.1. Tuân thủ các qui định của khoa phòng, nội qui của trường trong thực hành điều dưỡng.
	
	
	MT1
	

	3.2. Thể hiện trách nhiệm và khả năng chăm sóc phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp qui định trong quá trình chăm sóc cho người bệnh được phân công,
	
	
	MT1
	

	3.3. Tác phong nghiêm túc, đồng phục chỉnh tề, đúng giờ, chuẩn mực trong công việc theo quy định của ngành và đơn vị.
	
	
	MT1
	

	Tổng
	120
	
	
	


6. Quy định của học phần: 

· Học viên đi học đầy đủ và đúng giờ.

7. Phụ trách học phần: 

· Khoa/ Bộ môn: Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học Tp.HCM/ Bộ môn Điều dưỡng – Phân môn Nhi

· Địa chỉ liên hệ: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, Tp.HCM

· Điện thoại liên hệ: (08) 38570760
